
STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm
Sinh

Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật
PP 

Vô Cảm
PTV

1
T4

26/10/2016
Huỳnh Văn Hùm Châu Đốc TMH

Viêm đa xoang + Polyp mũi 
2 bên

PT mở các xoang sàn,
hàm,trán, bướm + Cắt

polyp mũi 2 bên
Mê NKQ

BS Nguyên
BS Hiệp

2 " Thiều Văn Sông 1988 Tịnh Biên TMH Viêm amidan hốc mủ
Cắt amidan bằng dao

điện lưỡng cực
Mê NKQ

BS Nguyên
BS Hiệp

3 " Nguyễn Hoàng Tiến Chợ Mới TMH
Dị vật ống tai ngoài (P) +

Viêm ống tai (P)
Lấy dị vật ống tai (P) Gây mê BS Sương

4
T5

27/10/2016
Phạm Thanh Trà 20T An Phú TMH Viêm amidan hốc mủ

Cắt amidan bằng dao
điện lưỡng cực

Mê NKQ
BS Nguyên

BS Hiệp

5
T6

28/10/2016
Nguyễn Ngọc Bích 49T Châu Đốc Sản U nang buồng trứng Cắt phần phụ qua nội soi Mê NKQ

BS Huy
BS Loan

6 " Nguyễn Thị Mỹ Trang 29T Châu Đốc Sản U nang buồng trứng (T) Nội soi bóc u Mê NKQ
BS Huy
BS Loan

Sở Y Tế An Giang

Bệnh Viện ĐKKV Tỉnh
LỊCH MỔ CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 26/10/2016 Đến 2-11-2016

6 " Nguyễn Thị Mỹ Trang 29T Châu Đốc Sản U nang buồng trứng (T) Nội soi bóc u Mê NKQ
BS Loan

7 " Phan Thị Quyên 58T Tịnh Biên Sản U nang buồng trứng (P) Cắt phần phụ (P) Tê tủy
BS H.Loan
BS Cường

8 " Nguyễn Thị Nga 44T Phú Tân Sản U nang buồng trứng (T) Cắt phần phụ (T) Tê tủy
BS H.Loan
BS Cường

9 " Huỳnh Thị Mai 44T Tịnh Biên
Ngoại

TH
Bướu giáp đa nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê  

BS Triết
BS Hưng

10 " Phạm Thị Sò 1952 Tân Châu
Ngoại

TH
Bướu giáp đa nhân thùy (T) Cắt thùy (T) Mê

BS Tuấn
BS Trung

11 " Hồ Thị Cẩm Giang 14T Tịnh Biên TMH
Viêm mũi + Viêm VA quá 

phát
Nạo VA qua nội soi Mê MKQ BS Nguyên



12
T7

29/10/2016
Hồ Văn Tại 1958 An phú

Ngoại
TH

Abces quanh thận (T) +
Sỏi niệu quản (T)

Mở niệu quản (T) lấy sỏi
+ Dẫn lưu hố thận (T)

Mê
TS BS 
Trạng

BS Hòa

13 " Huỳnh Lai 1947 Châu Đốc
Ngoại

TH
Bướu tiền liệt tuyến Cắt đốt nội soi  Mê

TS BS 
Trạng

BS Hòa

14
Chủ Nhật

30/10/2016
Nguyễn Văn Để 1935 Tân Châu

Ngoại
TH

Bướu tiền liệt tuyến/ Suy tim 
rung nhĩ

Cắt đốt nội soi tiền
liệt tuyến

Tê tủy sống
TS BS 
Trạng

BS Hòa

15 " Nguyễn Thị Ca 1954 An Phú
Ngoại

TH
Sỏi bể thận (T) + Sỏi cực

dưới thận (T)

Mở bể thận (T) lấy sỏi
Mở chủ mô thận (T) lấy 

sỏi
Mê

TS BS 
Trạng

BS Hòa

16
T2

31/10/2016
Sray ĐuôL 27T CPC

Ngoại
CT-B

Nang vú 2 bên Cắt nang
Tiền mê +
Tê tại chổ

BS Lộc

17 " Phạm Thị Hồng 44T An Phú Sản U xơ tử cung Cắt tử cung toàn phần Tê tủy
BS Nhung
BS Cường

18 " Lâm Thị Bé 72T Châu Phú Sản Sa sinh dục độ III Cắt tử cung ngã âm đạo Tê tủy
BS Vinh
BS Liên

19 " Nguyễn Thị Bé Thùy 30T An Phú
Ngoại

Bướu giáp đa nhân thùy (T) Cắt thùy (T) Mê
BS Tuấn

19 " Nguyễn Thị Bé Thùy 30T An Phú
Ngoại

TH
Bướu giáp đa nhân thùy (T) Cắt thùy (T) Mê

BS Tuấn
BS Cao

20 " Lê Văn Nhĩ 1969 Tịnh Biên
Ngoại

TH
U đại tràng gốc gan Cắt đai tràng (P) Mê

BS Triết
BS Huy

21
T3

01/11/2016
Trần Đức Hải 1955 Châu Đốc

Ngoại
CT-B

Kết hợp xương cẳng chân 
(T)

Lấy dụng cụ kết hợp
xương

Tê tại chổ BS Hạnh

22 " Sa Pha 35T CPC
Ngoại
CT-B

Nang vú 2 bên Cắt nang
Tiền mê +
Tê tại chổ

BS Lộc

23 " Nguyễn Thị Lụa 1954 Châu Phú
Ngoại

TH
Trĩ độ IV + Xuất huyết PT Longo Tê tủy

BS Triết
BS Trung

24 " Đỗ Thị Bé 1954 Châu Phú
Ngoại

TH
Sỏi mật tái phát Mở ống mật chủ lấy sỏi Mê

BS Huy
BS Tuấn



25
T4

02/11/2016
Trần Thị Thọ 1966 Châu Phú

Ngoại
TH

Bướu giáp nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê
BS Huy
BS Cao

26 " Lê Thị Tuyết 44T An Phú
Ngoại

TH
Bướu mở hông (T) Lấy trọn bướu Tê tại chổ BS Cao

27 " Lê Văn Hiếu 1957 Châu Phú
Ngoại

TH
Trĩ độ IV + Xuất huyết PT Longo Tê tủy

BS Triết
BS Trung


